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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP A2

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
I. MỤC TIÊU 

1. Lĩnh vực phát triển thể chất.
a, Phát triển vận động

* MT2: Cân nặng bình thường của trẻ 36 tháng tuổi. Chiều cao bình thường của trẻ 36 tháng tuổi:

- Kiểm tra sức khỏe, theo dõi sức khỏe định kỳ cho trẻ. Cân đo sức khỏe cho trẻ hàng tháng/hàng quý. 
- Cô phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho trẻ và có chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu phát triển của độ tuổi trẻ.

* MT 3: Trẻ thực hiện các động tác trong bài tập thể dục, hít thở, tay, lưng/ bụng và chân

- Trẻ biết thực hiện các động tác trong bài thể dục sáng và tập các bài tập phát triển chung ở giờ học.

- Tập kết hợp theo bản nhạc/ bài hát hoặc theo hiệu lệnh
* MT 5: Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay- mắt: tung- bắt bóng với cô; ném vào đích xa (đích xa 70-100cm)
- Trẻ biết ném trúng đích trong khoảng 70-80cm , khi ném giơ cao tay và ném túi cát vào đích không ra ngoài.

* MT 8: Trẻ biết nhún, bật

- Trẻ biết nhún bật tại chỗ, biết bật liên tiếp 3 đến 5 cái

- Trẻ biết bật qua vạch kẻ, phát triển thể chất cho trẻ.
b, Giáo dục dinh dưỡng và phát triển

* MT 15: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước).
- Tập cho trẻ thói quen tự phục vụ:

+ Dạy trẻ tự xúc cơm, uống nước.
+ Hướng dẫn trẻ mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt

+ Cho trẻ thực hành một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.
* MT 16: Trẻ chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
- Trò chuyện với trẻ về một số thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày: đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm khi
trời lạnh.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức    
* MT 19: Trẻ biết sờ nắn, nhìn nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

- Sờ, nắn, nhìn, ngửi…đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật

- Sờ, nắn đồ vật đồ chơi để nhận biết cứng- mềm, trơn- nhẵn, xù xì:

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua).
* MT 23: Trẻ chỉ/ lấy/ nói tên đồ dùng, đồ chơi hoa quả, con vật quen thuộc và một số PTGT theo yêu cầu của người lớn.

- Trò chuyện cùng trẻ khám phá về tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đặc điểm của một số loại quả, trẻ biết ích lợi của các loại quả đối với sức khoẻ.

* MT 24: Trẻ nhận biết được màu cam, màu xanh nước biển, màu đen..

-  Trẻ nhận biết và phân biệt được màu cam và màu xanh nước biển qua một số loại thực vật quen thuộc.

-  Trẻ gọi đúng tên màu khi cô hỏi.

* MT 28: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá, bước đầu hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét ghi nhớ.

- Cùng trẻ quan sát các loại cây có trong sân trường ...

- Quan sát thời tiết: cùng trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thời tiết: nắng mưa, sấm chớp.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

* MT 30: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 3-4 hành động.

- Cô đưa ra yêu cầu: cất lấy đồ chơi, thực hiện bài học... gồm 3-4 hành động để trẻ thực hiện.

- VD: Cô yêu cầu trẻ cất đồ chơi lên giá/ đi rửa tay/ lau khô tay bằng khăn…
* MT 32: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
- Biết trò chuyện với cô và bạn bè về chủ đề, luôn đặt ra các câu hỏi: Ai đây? đang làm gì?
- Trẻ thích nghe kể chuyện và biết kể lại truyện cùng cô câu chuyện: Cây táo; Quả thị
* MT 33: Trẻ phát âm rõ tiếng.
- Luyện tập phát âm các âm tiếng việt khác nhau.
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
* MT34: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
- Trẻ nhớ và đọc thuộc được bài thơ: Hoa kết trái; Bắp cải xanh; Cây dây leo
- Trẻ nhớ và biết đọc các bài ca dao, đồng dao: Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, tập tầm vông….                
* MT 37: Trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân
- Cô gợi ý, hướng dẫn để trẻ nói với cô các nhu cầu của bản thân như: uống nước, đi vệ sinh, uống sữa... bằng câu ngắn, câu dài: Cô ơi, con uống nước; Cô ơi, con đói.....
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ.
* MT 47: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng ạ

- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”; “vâng ạ”; chơi cạnh bạn không đánh, cấu bạn
* MT 48: Trẻ biểu hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ TC: bế em, cho em ăn, nghe điện thoại… 
- Trẻ chơi các trò chơi góc thao tác vai: Bé chơi với búp bê; cho em ăn, ru em ngủ 

- Trẻ biết thể hiện vai chơi, biết diễn đạt một số lời nói, hành động của mình qua các vai chơi.

* MT 50: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn 

- Trẻ thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.

* MT 51: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc. 

- Trẻ thích hát: Quả; Màu hoa

- Thích nghe hát, thích hát cùng cô và các bạn một số bài hát trong chủ đề: Hoa trường em; Em yêu cây xanh
- Chơi các trò chơi âm nhạc: Nhún theo điệu nhạc; Tai ai tinh ; Nghe âm thanh to nhỏ
* MT 52: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
- Trẻ khéo léo khi thực hiện một số vận động tinh: Cầm bút tô màu, 
- Biết thể hiện kỹ năng phối hợp tay- mắt trong hoạt động nghệ thuật
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân.
- Trẻ biết ném trúng đích trong khoảng 70-80cm , khi ném giơ cao tay và ném túi cát vào đích không ra ngoài.

- Trẻ biết nhún bật tại chỗ, biết bật liên tiếp 3 đến 5 cái. Trẻ biết bật qua vạch kẻ, phát triển thể chất cho trẻ.

- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đặc điểm của quả cam, quả chuối

- Trẻ nhận biết được tên gọi, nhận biết được một số đặc điểm (cánh hoa; cành hoa; lá hoa; hương thơm;....) của hoa hồng – hoa cúc.
- Trẻ nhận biết được tên gọi, nhận biết được một số đặc điểm su hào – cà chua.
- Trẻ biết tên truyện, hiểu nội dung câu truyện ngắn đơn giản như truyện: “Cây táo; Quả thị”
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao. Đọc được bài thơ ca dao đồng dao vơi sự giúp đỡ của cô giáo như bài thơ: Hoa kết trái; Bắp cải xanh; Cây dây leo
- Trẻ biết hát theo cô bài hát, bản nhạc quen thuộc: Quả; Màu hoa
- Trẻ lắng nghe cô hát một số bài hát: Hoa trường em; Em yêu cây xanh 
- Trẻ nhận biết và phân biệt được màu cam và màu xanh nước biển

- Trẻ biết cầm bút bằng ba đầu ngón tay, biết cầm bút bằng tay phải và tô màu kín hình

b. Kỹ năng.


- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay khéo léo để thể dục sáng, xếp hình
- Rèn luyện tố chất giữ thăng bằng của cơ thể. Rèn kỹ năng khéo léo, tính kiên trì, tập trung và sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
- Rèn luyện sự khéo léo, trẻ mạnh dạn tự tin. Rèn kỹ năng bật tại chỗ; phát triển cơ chân, rèn khả năng khéo léo của đôi chân

- Rèn trẻ chú ý có chủ định, chú ý nói theo cô, phát âm rõ từ khi kể chuyện, đọc thơ theo cô.
- Rèn khả năng quan sát và trả lời một số câu hỏi của cô.
- Rèn trẻ nhớ tên bài hát, hát cùng với cô theo giai điệu của bài hát, vận động theo nhịp bài hát cùng với cô.

- Rèn khả năng diễn tả mạch lạc, rõ ràng. Phát triển ngôn ngữ: nói từ “màu cam”, “màu xanh nước biển”.
- Rèn kỹ năng tô màu khéo léo, kín hình, không chờm ra ngoài.
c.Thái độ

- Thích nghi với nề nếp thói quen ở nhóm lớp.

- Trẻ có ý thức tổ chức, kỷ luật trong tập luyện, biết tập luyện đem lại sức khỏe tốt cho cơ thể.
- Biết giữ gìn vệ sinh không nghịch bẩn, biết bảo cô rửa tay cho khi tay bẩn.

- Thích hoạt động tạo hình, xâu vòng, xếp, nặn, xem tranh, đọc thơ, ca dao, đồng dao, nghe truyện

- Giáo dục trẻ có một số thói quen tốt cũng như lễ phép với mọi người.
- Trẻ biết ích lợi của các loại quả đối với sức khoẻ.
- Trẻ biết giữ gìn, trân trọng sản phẩm của mình, của bạn tạo ra.

- Biết chơi với bạn không tranh giành đồ chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

2. Chuẩn bị.

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Có các đồ dùng, đồ chơi đa dạng có màu sắc sặc sỡ, hình dạng phong phú, hấp dẫn phát ra tiếng kêu và có thể di chuyển được
- Sắp xếp bố trí đồ vật an toàn, hợp lí, đảm bảo thẩm mĩ và đáp ứng mục đích giáo dục.

- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho trẻ đảm bảo yêu cầu quy định.

- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt có tính mở, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ tự lựa chọn và sử dụng, đồ vật, đồ 
chơi, tham gia vào hoạt động, đồng thời thuận lợi cho việc quan sát của giáo viên.
b. Đồ dùng dạy học của cô

- Tranh truyện: Cây táo; Quả thị
- Tranh thơ: Hoa kết trái; Bắp cải xanh; Cây dây leo
- Nhạc một số bài hát: Quả; Màu hoa; Hoa trường em
- Một số loại hoa, quả quen thuộc: Cam, chuối, bưởi, dưa hấu, hoa cúc, hoa hồng....

- Một số loại rau, củ: Củ cà rốt, củ su hào, rau bắp cải, cà chua...
- Vạch chuẩn, vật cản. 

- Sáp màu, tranh mẫu, vòng thể dục, bóng
- Xắc xô, trống lắc, mũ múa, phách tre…

- Hồ dán, giấy màu, lá cây, băng dính hai mặt.
- Hộp quà; tranh lô tô. Tranh ảnh một số loại hoa quả
c. Tài liệu, học liệu của trẻ

- Mũ múa, phách tre, xắc xô, trống lắc, lôtô chủ đề 

- Các loại lá, sỏi, đồ chơi với cát, đồ chơi ngoài trời

- Bóng, vòng, các khối gỗ, hột hạt, hoa xâu, vật cản
- Tranh ảnh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
- Một số loại hoa, quả, rau, củ quen thuộc
- Vở bé tập tô tập vẽ, tạo hình, làm quen với toán, bút sáp màu, giấy A4, bảng, phấn, đất nặn.

- Bộ đồ chơi ở các góc thao tác vai: Búp bê, giường, chăn, gối, tạp dề; đồ chơi bác sĩ, trang phục bác sĩ

- Bình tưới cây, khăn lau, xốp chống sốc và màu nước.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC      
	Hoạt động
	Tuần 1

(19/01 - 23/01/2026)
	Tuần 2

(26/01-30/01/2026)
	Tuần 3

(02/02 -06/02/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Bé thích quả gì
	Bé và những bông hoa đẹp
	Bé yêu cây xanh
	

	Đón trẻ

Trò chuyện
	- Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà. Trẻ biết chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ của mình.

- Cô trò chuyện cùng với trẻ về chủ đề, cho trẻ quan sát tranh chủ đề và hỏi trẻ: 

+ Quả cam có màu gì? Quả cam có dạng hình gì? Khi ăn cam có vị gì?
+ Còn quả bưởi có màu gì? Quả bưởi khi ăn có vị như thế nào?
+ Quả táo có màu gì? Còn quả chuối có màu gì?
+ Hoa hồng có màu gì? Cánh hoa hồng như thế nào?

+ Con đã nhìn thấy hoa hồng ở đâu ? 

+ Ngoài hoa hồng màu đỏ con còn biết hoa có màu gì nữa?
+ Khi được nhìn ngắm những bông hoa đẹp con cảm thấy như thế nào?

+ Con sẽ làm gì để những bông hoa luôn được khoe sắc?
+ Chúng mình hãy kể về một số loại cây mà chúng mình biết
+ Nhà con bố mẹ có trồng những loại cây gì? Muốn cây tươi tốt phải làm gì?
+ Các con biết trồng cây xanh cho ta những gì?
+ Vì vậy muốn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp chúng mình phải làm gì?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do


	Thể dục sáng
	* Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với nhạc và lời bài hát: “Em yêu cây xanh; Hoa bé ngoan”

- Hô hấp: Hít thở; hái hoa
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang; đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên; Cúi về trước.

- Chân: Ngồi xuống đứng lên; đứng nhún chân
- Bật: Bật tách – chụm chân tại chỗ.

Rèn kỹ năng xếp hàng tập thể dục.

	

	Hoạt động có chủ định
	Thứ 2
	Thể dục

- Nhún bật tại chỗ
+ TCVĐ: Nhặt bóng
	Thể dục

- Bật qua vạch kẻ
+ TCVĐ: Con bọ dừa
	Thể dục
- “Ném bóng trúng đích (đích xa 70 – 100cm)”
+ TCVĐ: Nhặt bóng

	

	
	3
	NBTN
- Nhận biết tập nói quả cam quả chuối.
	NBTN

- Nhận biết tập nói hoa cúc - hoa hồng


	NBTN

- Nhận biết tập nói su hào – cà chua.


	

	
	4
	Âm nhạc

- Dạy hát: “Quả”

+ Trò chơi âm nhạc: “Nhún theo điệu nhạc”
	Âm nhạc

- Dạy hát: Màu hoa

+ Nghe hát: “Hoa trường em”

+ Trò chơi âm nhạc: “Tai ai tinh ”
	NBPB
- Nhận biết phân biệt màu cam – màu xanh nước biển
	

	
	5
	LQVH

- Truyện: “Cây táo”
	LQVH

Thơ: “Hoa kết trái”
	LQVH

- Thơ: “Bắp cải xanh”.
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	Tạo hình

Tô màu vàng cho quả xoài và quả chuối
	Tạo hình
- Tô màu xanh cho quả dừa và quả na
	Tạo hình
Tô màu đỏ cho quả táo và quả cà chua.
	

	Hoạt động 

ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát: Quả bưởi
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự chọn: vòng, bóng, hột hạt, phấn, lá 
	-  Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn: Chong chóng, máy bay, đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: Cây hạnh phúc
- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ.

- Chơi tự chọn: Vòng, bóng, phấn, lá.
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	- TCVĐ: Gà trong vườn rau; Bóng tròn to
- Chơi tự chọn: đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng 


	- TCVĐ: Tập tầm vông; Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự chọn: Vòng, bóng, sỏi, dụng cụ âm nhạc.

	-  TCVĐ: Tung bóng; Máy bay cất cánh.

- Chơi tự chọn: Vỏ chai, bóng, lá cây, đồ chơi ngoài trời.
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	- TCVĐ: Trời nắng trời mưa; Bong bóng xà phòng 
- Chơi tự chọn: lá, sỏi, vòng, bóng nhựa.
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Tung bóng

- Chơi tự chọn: Lá chuối, lá mít, vòng, bóng.


	- Quan sát: Cây cau cảnh
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, lá cây, sỏi
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	- Quan sát: Quả dưa hấu

- Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự chọn: lá, bóng, đồ chơi ngoài trời.


	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Trời nắng trời mưa

- Chơi tự chọn: Lá khô, bóng, đồ chơi ngoài trời.
	- TCVĐ: Tập tầm vông; Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự chọn: Vòng, bóng, sỏi, dụng cụ âm nhạc.
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	- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Bóng, lá cây, đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: Hoa ngũ sắc
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn: Các loại vòng, bóng, lá cây
	- TCVĐ: Bóng tròn to; Đi tàu hỏa

- Chơi tự chọn: Cuội sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động thay thế (HĐ góc
	Thứ

3 
	HĐTN: Bóc vỏ chuối
	
	HĐTN: Chăm sóc cây xanh 
	

	
	Thứ

4
	
	HĐTN: Làm miếng dưa hấu từ miếng xốp chống sốc và màu nước.
	
	

	Hoạt động góc
	1. Góc thao tác vai

T1: Bế em, ru em ngủ
T2: Bác sĩ khám bệnh

T3: Bán hàng 
a, Mục đích, yêu cầu
- Trẻ bế em, biết bế em và ru em ngủ, biết tên gọi của đồ chơi, đồ dùng.

- Trẻ biết mặc trang phục bác sĩ, biết tên và cách sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ bác sĩ.

- Trẻ biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng, biết trả tiền và nói cảm ơn

- Biết cách nhập vai bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân

- Rèn trẻ chơi cùng nhau đoàn kết, không tranh dành đồ chơi của bạn.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

b) Chuẩn bị

- Búp bê, giường ngủ, gối, chăn, các loại hoa, quả, thực phẩm.
- Đồ chơi bác sĩ, trang phục bác sĩ…

c) Cách chơi

- Cô trò chuyện với trẻ về các góc trẻ thích chơi, cho trẻ nhậ n vai chơi rồi về góc chơi. Trong khi trẻ chơi cô đến quan sát trẻ chơi và đàm thoại để hướng dẫn trẻ cách chơi: Các con đang làm gì vậy? Con bế em như thế nào? Em bé buồn ngủ rồi, thì chúng mình phải làm gì?.... 
- Cô giúp trẻ mặc trang phục bác sĩ, đeo ống nghe khám bệnh cho bệnh nhân, nói chuyện với bệnh nhân. Cô giáo giúp đỡ trẻ, động viên khích lệ trẻ chơi.

- Cô giúp trẻ nhận vai chơi bán hàng, nhắc nhở trẻ bày hàng gọn gàng, đẹp mắt. Người bán biết mời chào khách, người mua biết trả tiền và nói lời cảm ơn.
- Trẻ biết nhập vai chơi và chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần

-> Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay chân sạch sẽ.
2. Góc hoạt động với đồ vật

T1: Xâu vòng, hột hạt

T2, T3: Xếp vườn hoa 

a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ cầm dây và hạt đúng cách và buộc thành vòng,
- Trẻ biết xếp khối xốp, gạch thành hàng rào và biết trồng các loại hoa. 
- Rèn sự khéo léo của các ngón tay, phát triển tính sáng tạo, kỹ năng xếp sát cạnh
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. Giáo dục trẻ không quăng ném đồ chơi, chơi xong biết dọn đồ dùng đồ chơi cùng cô.
b) Chuẩn bị

- Các khối gỗ, gạch, bộ xâu vòng, hoa
c) Cách chơi

- Cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ nhận góc chơi. Cô cùng chơi với trẻ.
- Cô cho trẻ về góc chơi, đến quan sát trẻ chơi và đàm thoại: Các con đang làm gì đấy? Con xâu vòng như thế nào? Vòng con đang xâu có màu gì?....... Hôm nay các con xếp gì? Các con xếp hàng rào bằng gì? Các con trồng hoa gì? Để hoa luôn tươi tốt bác phải làm gì? … trẻ khi xếp hàng rào phải xếp khít các khối xốp và nhau để tạo thành hàng rào và vườn hoa đẹp.
-> Cho trẻ cất dọn đồ chơi, sắp xếp đúng quy định. 

3. Góc thư viện: 

(T1, T2, T3) Xem tranh ảnh về các loại rau củ quả
(a, Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết cách cầm sách, mở sách, biết lấy và cất đúng nơi qui định. Biết gọi tên một số loại rau, hoa, quả, cây xanh, đặc điểm về màu sắc của các loại rau, hoa, quả, cây xanh, biết giữ gìn sách. 

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua câu trả lời của trẻ.

- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động, không tranh giành đồ chơi với các bạn.

b, Chuẩn bị: Tranh về các loại rau, hoa, quả, cây xanh
c, Cách chơi: 
- Cô giới thiệu góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi, cô quan sát, và cùng chơi với trẻ và bao quát trẻ trong khi trẻ chơi. Đàm thoại với trẻ: Các bạn đang làm gì vậy? Các con đang xem tranh gì? Cây hoa ... có những phần nào? Hoa ...  có màu gì? Trồng cây hoa để làm gì?.... Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ các loại hoa.

- Cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn lật mở tranh và xem sách, cô trò chuyện cùng trẻ. Cô nhắc nhở trẻ giữ gìn sách, không được tranh giành sách với bạn.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét, động viên khích lệ trẻ.

-> Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay chân sạch sẽ.
4. Góc âm nhạc: 

(T1, T2, T3) Hát, nhún nhảy theo nhạc
a, Mục đích, yêu cầu:

- Biết tên một số dụng cụ âm nhạc...

- Rèn kỹ năng sử dụng nhạc cụ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Thích thú tham gia hoạt động.

b, Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, mũ múa, trống cơm, trống lắc….

c, Cách chơi:

- Cô cho trẻ lấy các dụng cụ âm nhạc ra biểu diễn các bài hát, múa về chủ đề.

- Cô cùng trẻ hát, múa các bài hát trong chủ đề, cô động viên khuyến khích trẻ hát

- Cuối buổi chơi cô nhận xét, tuyên dương trẻ

-> Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay chân sạch sẽ.
5. Góc tạo hình: 
(T1, T2, T3) Tô màu tranh chủ đề, nặn theo ý thích. 
a, Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ tô, di màu cho bức tranh. Trẻ làm quen với đất nặn.

- Rèn sự khéo của đôi bàn tay khi tô, nặn

- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động, không tranh giành đồ chơi với các bạn.

b, Chuẩn bị: Bút sáp, tranh chủ đề, đất nặn, bảng
c, Cách chơi: 

- Cô cho trẻ đến góc chơi, lấy tranh chủ đề và sáp màu để thực hiện theo yêu cầu của sách. Cô nhắc trẻ cầm bút bằng tay phải, tô màu kín hình, không chờm ra ngoài.

- Cô cho trẻ làm quen với đất nặn, cô giúp trẻ lấy đất nặn và bảng về chỗ để nặn theo ý thích. Cô nhắc trẻ chia đất nhỏ, rồi làm mềm đất, xoay tròn, lăn dài tạo thành hình theo ý thích. Trẻ nặn, cô quan sát, giúp đỡ trẻ trò chuyện với trẻ. 
- Giáo dục trẻ yêu quý, trân trọng những sản phẩm do mình và các bạn làm ra. 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét, tuyên dương trẻ

-> Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay chân sạch sẽ.
6. Góc thiên nhiên:

(T1, T2, T3) Lau lá, chăm sóc cây xanh
a, Mục địch, yêu cầu: 

- Trẻ biết cách cầm bình để tưới cây, nhổ cỏ, lau lá cho cây.

- Rèn kỹ năng quan sát và sự khéo léo của đôi tay của trẻ.  

- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động, biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh

b, Chuẩn bị: 
- Bình tưới, nước, khăn lau.

c, Cách chơi: 

- Cô cho trẻ cách chăm sóc cây: nhặt lá úa, lau lá cây, tưới nước cho cây... 
- Cô hướng dẫn cách tưới nước (không tưới quá nhiều), dùng khăn lau lá cho sạch bụi, nhặt lá vàng. Cô cho trẻ lần lượt thực hành chăm sóc cây theo nhóm nhỏ.

- Cô quan sát, gợi ý và động viên trẻ, khuyến khích trẻ.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét, động viên trẻ.

-> Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay chân sạch sẽ.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay cho trẻ.
- Tổ chức ăn trưa: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: Cho trẻ xúc miệng, uống nước, lau miệng, lau tay.

- Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ trưa, không khóc nhè.

- Rèn trẻ đi vệ sinh biết thưa cô đi đúng nơi quy định.

- Giáo dục cho trẻ cất dép đúng nơi quy định, kỹ năng xúc cơm, nề nếp trong lớp.

	Hoạt động chiều
	Thứ  2
	- Phân biệt quả to – quả nhỏ

- Trò chơi vận động: Thu hoạch quả 
	- Làm sách bé tập tô tập vẽ: Tô màu quả táo
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê


	- Làm sách: Hoạt động làm quen với toán – T11
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
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	- Làm sách: Hoạt động làm quen với toán – T19
- Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ.


	- Kỹ năng: Rèn trẻ vứt rác đúng nơi quy định 

- Trò chơi: Chim sẻ và ô tô.


	- Làm sách bé tập tô tập vẽ: Tô theo nét đứt hàng rào vườn hoa.
- Trò chơi vận động: Gà trong vườn hoa
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	- Thực hiện sách bé tập tô tập vẽ: Tô màu bông hoa
- Trò chơi: Bóng tròn to
	- Đọc thơ: Cây dây leo
- Trò chơi vận động: Gieo hạt

	- Nghe hát: “Em yêu cây xanh”
- Trò chơi âm nhạc: Nghe âm thanh to nhỏ
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	- Dạy trẻ kỹ năng biết nhận khăn theo ký hiệu riêng của trẻ

- Trò chơi: Bong bóng xà phòng
	- Xem video một số loài hoa 

- Trò chơi vận động: Bóng tròn
	-  Truyện: “Quả thị”
- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 1: Chủ đề nhánh: Bé thích quả gì
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026)

Thứ 2 Ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động  
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động  của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà. Trẻ biết chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ của mình.

- Cô trò chuyện cùng với trẻ về chủ đề, cho trẻ quan sát tranh chủ đề và hỏi trẻ: 

+ Quả cam có màu gì? 
+ Quả cam có dạng hình gì?

+ Còn quả bưởi có màu gì? 
+ Quả bưởi khi ăn có vị như thế nào?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do 

- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với nhạc và lời bài hát: “Hoa bé ngoan”



	Hoạt động có chủ định

* Thể dục:

- Nhún bật tại chỗ

+ TCVĐ: Nhặt bóng 
	* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động, biết dùng sức phối hợp đôi chân nhịp nhàng để thực hiện vận động nhún bật tại chỗ.

* Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng quan sát, vận động và thực hiện tốt các động tác. Phát triển cơ chân, rèn tố chất nhanh nhẹn, sự linh hoạt khéo léo.

* Thái độ:

- Trẻ có ý thức, hào hứng tham gia và thích vận động. 

	* Đồ dùng của cô:

- Xắc xô hoặc trống lắc.

- Nhạc bài: Đoàn tàu nhỏ xíu, Em yêu cây xanh; Màu hoa
- Vạch chuẩn, các vòng thể dục.

- Bóng to.

* Đồ dùng,  đồ chơi của trẻ:

- Bóng nhỏ

	1. Hoạt động 1: Trò chuyện- Khởi động
* Trò chuyện
- Cho trẻ hát bài: “Em yêu cây xanh”, trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Các con vừa hát bài hát gì? 

+ Để có 1 cơ thể khỏe mạnh thì chúng mình phải là gì?

+ Ngoài ăn uống đủ chất còn làm gì nữa?

=> Giáo dục trẻ ăn nhiều các loại rau, củ, quả và tập thể dục thường xuyên để cơ thể chúng mình luôn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.

* Khởi động.

- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy chậm chạy nhanh, chạy chậm…. theo nền nhạc bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”.
- Trẻ đứng thành hàng ngang tập bài phát triển chung.

3. Hoạt động 3: Trọng động.

a. Bài tập phát triển chung: 

- Tập kết hợp với vòng theo nhạc bài: “Màu hoa”. Mỗi động tác 2 lần 4 nhịp, nhấn mạnh động tác chân.

- Động tác tay: Tay đưa ra phía trước

- Động tác bụng: Nghiêng sang phải, sang trái

- Động tác chân: Chân đưa ra trước 

- Động tác bật: Bật tại chỗ
b. Vận động cơ bản: “Nhún bật tại chỗ”
- Cô nêu tên bài vận động cơ bản.

- Cô thực hiện

+ Lần 1: không phân tích 

+ Lần 2: vừa làm vừa phân tích động tác: 

TTCB:  Hai tay chống hông, chân chụm sát vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh hô “bật” thì cô dùng sức của đôi bàn chân nhún bật liên tục tại chỗ, khi bật tiếp đất bằng mũi bàn chân. 

- Lần 3: Hỏi lại trẻ tên bài vận động

* Trẻ thực hiện:

- Cô gọi từng trẻ  lên thực hiện 

- Cô chia trẻ thành 2 đội cùng thi đua nhau
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt
- Cô mời cá nhân trẻ thực hiện 

- Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động.

-> Giáo dục trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
c. Trò chơi vận động: “Nhặt bóng”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô tung những quả bóng xanh, đỏ ra khắp lớp và yêu cầu trẻ nhặt bóng về, bạn nào nhặt được bóng màu xanh để vào rổ màu xanh, bạn nào nhặt được bóng màu đỏ thì để vào rổ màu đỏ.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô chơi cùng trẻ động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
 - Cô và trẻ vận động hít thở nhẹ nhàng 

-> Cô cùng trẻ cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định.

nơi quy định 
	Trẻ hát

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô

Trẻ lắng nghe

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ quan sát
Trẻ quan sát
Trẻ quan sát

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi 

Trẻ thực hiện

Trẻ lắng nghe và thực hiện


	Hoạt động

ngoài trời
- Quan sát: Quả bưởi
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự chọn: vòng, bóng, hột hạt, phấn, lá.


	* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên, một số đặc điểm nổi bật của quả bưởi.
Trẻ biết chơi trò chơi, hiểu luật chơi, cách chơi.
* Kỹ năng: 

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ có chủ định.

- Rèn kỹ năng chơi và sự khéo léo, linh hoạt khi chơi

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vui chơi
	- Quả bưởi.
- Trẻ thuộc lời ca

- Vòng, bóng, hột hạt, phấn, lá.


	* Quan sát: Quả bưởi

- Cô và trẻ hát bài: “Quả” đi xuống sân trường, cô đưa quả bưởi ra và hỏi trẻ:

+ Đây là quả gì? (Cho trẻ nói “quả bưởi”)

+ Quả bưởi có màu gì?

+ Quả bưởi có dạng hình gì?

- Cho trẻ sờ vỏ quả bưởi:

+ Vỏ quả bưởi như thế nào?

- Cô bổ bưởi ra và đưa múi bưởi lên hỏi trẻ.

+ Đây là gì? Trong múi bưởi có gì?

+ Các con thấy có vị như thế nào? Cho trẻ nếm.

- Ngoài quả bưởi các con còn biết và được ăn những quả gì nữa? …

-> Giáo dục: Trẻ biết rửa tay, rửa quả trước khi ăn, bỏ vỏ và hạt vào sọt rác. Biết chăm sóc cây, không ngắt hoa, bẻ cành.
* Trò chơi vận động: Tập tầm vông

- Cách chơi: Cô nắm một đồ vật nhỏ trong một bàn tay, trái hoặc phải và giấu vào sau lưng. Sau đó, cô đọc to bài đồng dao kết hợp làm động tác của trò chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, động viên khích lệ trẻ chơi.

* Chơi tự chọn: vòng, bóng, hột hạt, phấn, lá.
- Cô cho trẻ tự lấy đồ chơi và chơi theo ý thích. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
-> Cô nhắc nhở trẻ cùng cô cất đồ chơi vào đúng nơi quy định
	Trẻ hát
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ chọn trò chơi và chơi

Trẻ thực hiện



	Hoạt động góc
	- Góc HĐVĐV: Xâu vòng hột, hạt
- Góc thao tác vai: Bế em, ru em ngủ

- Góc thư viện: Xem tranh truyện về các loại rau củ quả 

- Góc âm nhạc: Hát, nhún nhảy theo nhạc


	Hoạt động chiều

- Phân biệt quả to – quả nhỏ

- Trò chơi vận động: Thu hoạch quả
	- Trẻ nhận biết, phân biệt được: quả to - quả nhỏ, phát âm đúng từ to, nhỏ. Trẻ biết cách chơi trò chơi

- Rèn cho trẻ kĩ năng nhận biết, phân biệt to, nhỏ. Rèn kỹ năng  chơi cho trẻ.

-  Trẻ  hứng thú tham gia vào các hoạt động, biết giúp cô thu dọn đồ dùng, đồ chơi. 
	- Hộp quà
- Quả to, quả nhỏ. Rổ to, rổ nhỏ. Con đường hẹp.
	* Phân biệt quả to – quả nhỏ

- Cô cùng trẻ chơi “trốn cô” cho xuất hiện hộp quà. 
- 1,2,3 mở quà và hỏi trẻ:

+ Trong hộp quà có quả gì?

- Cô chỉ vào quả cam và hỏi trẻ: 
+ Đây là quả gì? Quả cam to hay nhỏ? 

- Cô cho trẻ phát âm: Quả cam to
- Cô chỉ vào quả chanh hỏi trẻ:
+ Còn đây là quả gì? Quả chanh to hay nhỏ? 
- Cô cho trẻ phát âm: Quả chanh nhỏ
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Bỏ quả vào hộp” 
- Cho trẻ bỏ quả chanh vào hộp. 
- Cho trẻ bỏ quả cam vào hộp.
- Cô hỏi trẻ: Vì sao quả chanh bỏ được vào hộp?
- Cô nhấn mạnh: Quả cam to nên không bỏ được vào hộp, còn quả chanh nhỏ nên bỏ được vào hộp.
* Trò chơi vận động: Thu hoạch quả 
- Cách chơi: Cô sẽ chia các con thành 2 đội, đội hoa thơm và đội quả ngọt, đội quả ngọt thu hoạch cho cô quả to, mang về rổ to và đội hoa thơm thu hoạch cho cô qủa nhỏ, mang về rổ nhỏ, khi đi trong đường hẹp lên chọn quả theo yêu cầu của cô và mang về rổ cho đội của mình nhé
- Luật chơi: Trò chơi bắt đầu bằng một bản nhạc bản nhạc kết thúc thì trò chơi sẽ kết thúc. Đội nào chọn đúng, đội đó sẽ chiến thắng. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, động viên khuyến khích trẻ
=> Cô cùng trẻ cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định
	Trẻ chơi

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời 
Trẻ trả lời
Trẻ thực hiện
Trẻ thực hiện
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe
Trẻ lắng nghe
Trẻ lắng nghe
Trẻ chơi

Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………..…………………………………………..…………………………….…………..……
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………..….……………………………………………….………….……….………….………
……………………..………………………………………………………………………………………...…….……....…………..…
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………..……….……………………………………………..…..…….……………
Biện pháp khắc phục:……………………..…………………………………………………………….……………………………
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	Hoạt động
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	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động  của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà. Trẻ biết chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ của mình.

- Cô trò chuyện cùng với trẻ về chủ đề, cho trẻ quan sát tranh chủ đề và hỏi trẻ: 

+ Quả cam có màu gì? 

+ Quả cam có dạng hình gì?

+ Khi ăn cam có vị gì?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với nhạc và lời bài hát: “Hoa bé ngoan”


	Hoạt động có chủ định

* NBTN

- Nhận biết tập nói quả cam, quả chuối. 

- Hát bài: “Em yêu cây xanh”


	* Kiến thức:
- Trẻ biết gọi tên và một số đặc điểm của quả cam, quả chuối. Trẻ biết ích lợi của các loại quả đối với sức khoẻ.

* Kỹ năng:

- Rèn trẻ chú ý quan sát và ghi nhớ có chủ định. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trẻ nói đủ câu. Củng cố khả năng nhận biết màu sắc ở trẻ. Rèn trẻ kĩ năng phân biệt màu sắc của các loại quả.

* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. 


	* Đồ dùng của cô:

- Gian hàng trái cây. 

- Quả cam, quả chuối thật. 

* Đồ dùng, đồ chơi của trẻ:

- Mỗi trẻ một rổ có quả cam, quả chuối.
- Rổ đựng


	1. Hoạt động 1: Trò chuyện
- Cô và trẻ hát bài: “Em yêu cây xanh”

- Cô cùng trẻ đi thăm quan gian hàng trái cây, trò chuyện với trẻ:

+ Đây là quả gì? Quả bưởi có màu gì?

+ Còn đây là quả gì? Quả táo có màu gì? ….

- Cô gọi nhiều trẻ trả lời, động viên khuyến khích trẻ. 

-> Giáo dục trẻ thích ăn các loại quả cho cơ thể khỏe mạnh.

2. Hoạt động 2: Nhận biết tập nói: quả cam, quả chuối

- Cô đưa 1 giỏ hoa quả và trò chuyện hỏi trẻ

- Cô gọi 1, 2 trẻ lên chỉ và nói tên một số loại quả mà trẻ biết.

* Quan sát quả cam

- Cô đưa quả cam ra giới thiệu với trẻ:

+ Đây là quả gì?
Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ nói “Quả cam”
+ Quả cam có màu gì? 
Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ nói “Màu xanh”
+ Quả cam có dạng hình gì?

+ Vỏ quả cam như thế nào? Cô cho trẻ sờ quả cam.
+ Các con có biết bên trong quả cam có gì? 

+ Cô bóc quả cam ra các con ngửi thấy mùi gì?

- Các con quan sát xem:

+ Sau khi bóc vỏ thì các con thấy bên trong quả cam có gì?

+ Cô bóc múi cam ra và hỏi trẻ: trong múi cam có gì?

+ Quả cam này có vị như thế nào nhỉ? Cô cho trẻ ăn cam.
-> Ngoài quả cam màu xanh ra thì còn có cả quả cam màu vàng nữa đấy cam thì có rất nhiều loại có cam vị chua có cam thì có vị ngọt đấy.
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “pha nước cam”

* Quan sát quả chuối

- Cô đưa quả chuối ra giới thiệu với trẻ:

+ Đây là quả gì? 
Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ nói “quả chuối”
+ Quả chuối có màu gì? 
Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ nói “màu vàng”
+ Quả chuối có dạng hình gì?

+ Vỏ quả chuối như thế nào? Cho trẻ sờ vào quả chuối

+ Khi ăn chuối thì các con phải làm gì?

+ Các con thấy có vị như thế nào? Cô cho trẻ  ăn chuối.
-> Cô khái quát lại quả chuối và giáo dục

+ Quả cam và quả chuối có gì giống và khác nhau?

+ Ngoài quả cam, quả chuối ra, các con còn biết và được ăn những quả gì nữa? 

-> Các loại quả có chứa nhiều vitamin rất tốt vì vậy các con phải ăn nhiều các loại quả cho cơ thể khoẻ mạnh, da hồng hào nhé! Nhưng các con nhớ  là trước khi ăn các con nhớ rửa tay sạch sẽ đã nhé!

3. Hoạt động 3: Trò chơi: “Đội nào nhanh hơn”
* TC1: Chọn nhanh nói đúng.

+ Cách chơi: Mỗi trẻ 1 rổ đựng quả cam, quả chuối và yêu cầu trẻ chọn quả theo yêu cầu của cô. Khi cô nói đến tên hoặc đặc điểm của quả nào thì trẻ chọn quả đó giơ lên và nói thật to tên quả đó.
Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* TC 2: Đội nào nhanh hơn

- Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 đội. Đội 1 có nhiệm vụ tìm cho cô quả chuối,đội 2 có nhiệm vụ tìm cho cô quả cam

- Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều quả và  đúng theo yêu cầu thì đội đó thắng cuộc
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

- Động viên, khuyến khích trẻ 

-> Cô giáo dục trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi để đúng nơi qui định.


	Trẻ hát
Trẻ đi thăm quan
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ chỉ

Trẻ trả lời

Trẻ phát âm

Trẻ trả lời

Trẻ phát âm
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ trả lời
Trẻ phát âm

Trẻ trả lời 

Trẻ phát âm
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe
Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ thực hiện

	Hoạt động

ngoài trời

- TCVĐ: Gà trong vườn rau; Bóng tròn to
- Chơi tự chọn: đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng 

	* Kiến thức: 
- Trẻ biết chơi các trò chơi, hiểu luật chơi cách chơi

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng khéo léo khi chơi.

* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia, trẻ vui chơi đoàn kết


	- Mũ gà mẹ, gà con. Dây căng làm hàng rào.
- Trẻ thuộc lời ca

- Đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng
	* TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Cách chơi: Cô giáo đóng làm gà mẹ và trẻ làm gà con. Một cô khác đóng vai người làm vườn. Theo lệnh của gà mẹ: “Các con hãy đi kiếm ăn đi !”. Các chú gà con chui qua hàng rào vào vườn. Các chú gà vào vườn rau, không mổ rau, vừa kiếm ăn vừa làm động tác chạy, nhảy, mổ thức ăn, người hơi khom và làm động tác bắt sâu). Người làm vườn nhìn thấy chạy ra đuổi. Các chú gà phải chạy, chui qua rào để về chuồng   
- Cho trẻ chơi trò chơi 2 - 3 lần, động viên khuyến khích trẻ.
* Trò chơi vận động: Bóng tròn to

- Cách chơi: Trẻ nắm chặt tay nhau, chân bước cao và làm các động tác kết hợp hát lời bài hát “Bóng tròn to”.

- Cho trẻ chơi trò chơi 2 - 3 lần, động viên khuyến khích trẻ.

* Chơi tự chọn: đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng.
- Cô cho trẻ chọn đồ chơi và chơi với đồ chơi đó. Trẻ chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ, nhắc trẻ vui chơi đoàn kết, cô động viên khuyến khích trẻ.
-> Cô nhận xét chung, giáo dục trẻ cùng cô cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.

	Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe
Trẻ chơi
Trẻ thực hiện

Trẻ lắng nghe và thực hiện

	Hoạt động trải nghiệm: 

Bóc vỏ chuối
	a. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp trẻ biết chuối có vỏ không ăn được và muốn ăn chuối phải bóc vỏ
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay để thực hành kỹ năng bóc vỏ chuối

- Trẻ yêu thích thực hành kỹ năng cuộc sống.

b. Chuẩn bị

- Tạp dề, giỏ đựng chuối, khăn lau, đĩa
- Nhạc bài: “Quả”

 c. Tiến hành:

- Cô và trẻ cùng hát bài “Quả”, trò chuyện với trẻ:
+ Các con vừa hát gì?
+ Trong bài hát có nhắc đến những quả gì?
- Cô đưa đĩa chuối cho trẻ quan sát

+ Chúng mình có biết đây là đĩa gì không?

- Cho cả lớp, nhóm, tổ trẻ nói “Quả chuối”

+ Quả chuối có màu gì?

+ Các con đã được ăn quả chuối bao giờ chưa?

+ Khi ăn chuối có vị gì?

+ Khi ăn chuối chúng mình phải làm gì?

- Khi ăn chuối chúng mình phải bóc vỏ, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách bóc vỏ chuối và ăn chuối nhé.

* Cô thực hiện:
- Cô làm chậm, vừa làm vừa nói:

+ Cô lấy 1 quả chuối một tay cô cầm phần cuống chuối, tay còn lại cô bẻ núm chuối sau đó cô bóc lần lượt vỏ chuối ra. Cô chỉ bóc 1 nửa phần vỏ chuối thôi,phần còn để cầm không bị bẩn tay đấy. Phần ruột chuối là phần chúng mình có thể ăn được,khi ăn chuối xong các con nhớ bỏ vỏ chuối vào thùng rác nhé.

* Trẻ thực hiện 
- Cô mời 1 trẻ bóc vỏ chuối cho cả lớp quan sát và nhận xét.

- Cô cho cả lớp thực hành bóc vỏ quả chuối

- Cô quan sát, hỗ trợ từng trẻ.

- Cô động viên, khuyến khích trẻ
- Nhắc nhở trẻ bóc vỏ chuối nhẹ tay, cẩn thận.

- Cô nhận xét chung, khen trẻ.

-> Giáo dục: Trong thiên nhiên, có rất nhiều loại quả thơm ngon bổ dưỡng, tất cả những loại quả này đều cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp cho làn da đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc các loại cây ăn quả này và khi ăn quả xong, các con phải biết bỏ vỏ đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp nhé!

* Kết thúc: Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Trồng cây chuối”

- Cô cùng trẻ cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định     

     

	Hoạt động chiều

- Làm sách: Hoạt động làm quen với toán – T19

- Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ.

.


	- Trẻ biết tô màu đỏ, màu vàng đúng theo yêu cầu. Trẻ biết cách choi trò chơi.

- Rèn kỹ năng cầm biết và tô màu cho trẻ, kỹ năng chơi trò chơi.

- Trẻ hào hứng  tham gia hoạt động.
	- Hoạt động làm quen với toán, sáp màu

- Tranh mẫu.
- Trẻ thuộc lời ca


	* Cô đưa tranh mẫu cho trẻ quan sát và hỏi trẻ:

+ Các con nhìn xem bức tranh vẽ gì đây?
+ Nói tên các đối tượng có trong tranh?
- Tô màu đỏ hình to hơn trong mỗi nhóm
- Tô màu vàng hình nhỏ hơn trong mỗi nhóm

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát

- Cô cho trẻ lấy sách, sáp màu và thực hiện yêu cầu trong sách.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát, động viên trẻ.

-> Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách và biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
* Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ
- Cách chơi: Cách chơi: cô cùng 4,5 bạn nắm tay nhau vừa đi vừa hát đến câu “ngồi thụp xuống đây” thì ngồi xuống 

+ Luật chơi: Bạn nào không ngồi xuống đến khi hết lời ca sẽ ra ngoài 1 lần chơi

- Cô cho trẻ chơi 2 lần, cô chơi cùng trẻ, động viên trẻ                                

-> Cô cùng trẻ cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định   
	Trẻ trả lời
Trẻ trả lời 

Trẻ quan sát
Trẻ thực hiện
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi trò chơi
Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc: ……………………..…………………………………………………………………….…………………...
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………..….……………………………………………….…………………………..…………
……………………..……………………………………………………………………………………………………….….………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………..……………………………………………………….…………...…………
Biện pháp khắc phục:……………………..……………………………………………………………….…………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………..……………


Thứ 4 Ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động  của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà. Trẻ biết chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ của mình.

- Cô trò chuyện cùng với trẻ về chủ đề, cho trẻ quan sát tranh chủ đề và hỏi trẻ: 

+ Quả bưởi có màu gì? 

+ Quả bưởi khi ăn có vị như thế nào?

+ Hoa hồng có màu gì? 

+ Con đã nhìn thấy hoa hồng ở đâu ? 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với nhạc và lời bài hát: “Hoa bé ngoan”



	Hoạt động có chủ định

*Âm nhạc:
- Dạy hát: “Quả”

+ Trò chơi âm nhạc: “Nhún theo điệu nhạc”
	* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát to, cảm nhận và biết hưởng ứng theo giai điệu vui tươi, rộn ràng của bài hát.
* Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng hát to, rõ ràng cho trẻ. Hình thành ở trẻ khả năng cảm thụ âm nhạc.
* Thái độ:

- Hứng thú tham gia vào các hoạt động. Tích cực hưởng ứng cùng cô theo giai điệu bài hát.


	* Đồ dùng của cô:

- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, mũ múa, phách tre, thanh gõ, trống.
- Nhạc bài hát: “nhạc bài “Màu hoa”,

* Đồ dùng, đồ chơi của trẻ:

- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, mũ múa, phách tre, thanh gõ, trống.

	1. Hoạt động 1: Trò chuyện 
- Cô và trẻ cùng thăm quan mô hình vườn cây ăn quả
+ Các con xem có những cây gì đây?
+ Ngoài ra các con còn biết loại quả nào nữa không?
- Dẫn dắt trẻ đến với nội dung bài hát 

2. Hoạt động 2: Dạy hát: Quả
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần sau đó hỏi trẻ

+ Các con vừa nghe cô hát bài hát gì?

+ Do ai sáng tác?

- Bài hát “Quả”, của tác giả Xanh Xanh

- Cô hát lại lần 2 kết hợp với làm động tác minh họa 

- Giảng nội dung: Trong bài hát có nhắc đến rất nhiều loại quả, mỗi quả có một mùi vị khác nhau, quả khế chua để nấu canh chua, quả mít thì ngọt và thơm.
+ Cô vừa hát bài gì cho các con nghe?

+ Trong bài hát có những quả gì?

* Dạy trẻ hát

- Cho cả lớp hát cùng cô 2-3 lần.

- Cả lớp, cá nhân nhắc lại tên bài hát.

- Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức khác nhau: nhóm, cá nhân. Cô chú ý sửa sai cho trẻ động viên, khuyến khích trẻ.

- Cho trẻ hát và làm điệu bộ cùng cô.

4. Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc: “Nhún theo điệu nhạc”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

+ Cách chơi: Cô mở nhạc cho trẻ nghe, trẻ lắc lư theo điệu nhạc, khi nhạc nhẹ thì  lắc lư nhẹ, khi nhạc nhanh thì lắc lư nhanh

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

-> Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, cùng trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định

	Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ thực hiện
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ quan sát

Trẻ thực hiện

	Hoạt động

ngoài trời

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa; Bong bóng xà phòng 
- Chơi tự chọn: lá, sỏi, vòng, bóng nhựa. 
	* Kiến thức: 
- Trẻ biết chơi các trò chơi, hiểu luật chơi cách chơi

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng khéo léo khi chơi.

* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia chơi

- Giáo dục trẻ có ý thức khi chơi,  không cô đẩy, tranh giành đồ chơi của bạn.
	- Những vòng tròn trên sân 
- Ống hút, cốc đựng xà phòng.
- Lá sỏi, vòng, bóng nhựa. 

	* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Cô chuẩn bị những vòng tròn trên sân để làm nơi trú mưa. Trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh “Trời mưa”, thì trẻ tìm nơi trú mưa (chạy vào vòng tròn). Ai chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt. trò chơi tiếp tục, cô ra hiệu lệnh “Trời nắng” để trả ra ngoài vòng tròn. Hiệu lệnh trời mua lại được hô lên để trẻ tìm nơi trú mưa.

* Trò chơi vận động: Bong bóng xà phòng

- Cách chơi: Cô cho trẻ cách nhúng ống hút vào cốc đựng nước xà phòng và thổi bóng

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ. 

* Chơi tự chọn lá, sỏi, vòng, bóng nhựa. 

- Cô cho trẻ tự lựa chọn đồ chơi mà trẻ thích. Cô bao quát động viên trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ.
-> Cô cùng trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định

	Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe

Trẻ thực hiện

Trẻ chơi

Trẻ thực hiện

	Hoạt động góc
	- Góc HĐVĐV: Xâu vòng hột, hạt
- Góc thao tác vai: Bế em, ru em ngủ

- Góc âm nhạc: Hát, nhún nhảy theo nhạc
- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

	Hoạt động chiều

- Thực hiện sách bé tập tô tập vẽ: Tô màu bông hoa
- Trò chơi: Bóng tròn to 
	- Trẻ biết cách cầm bút và tô màu tranh. Trẻ biết cách chơi trò chơi
- Rèn cho trẻ kĩ năng tô màu kín hình cho trẻ. Rèn kỹ năng chơi cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học, giờ chơi.
	- Sách bé tập tô tập vẽ, sáp màu 
- Trẻ thuộc lời ca

	* Cô ch trẻ quan sát tranh và trò chuyện hỏi trẻ:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Bông hoa có màu gì? Lá có màu gì?
- Tô màu bông hoa
- Cô thực hiện cho trẻ quan sát

- Cho trẻ lấy sách và sáp màu thực hiện theo yêu cầu.
- Trẻ thực hiện cô quan sát, giúp đỡ trẻ.

-> Giáo dục trẻgiữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
* Trò chơi: Bóng tròn to
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn. Cô và trẻ cầm tay nhau và thực hiện theo lời bài hát
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô động viên trẻ.
=> Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dung đồ chơi khi chơi xong và cất đúng nơi qui định
	Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ quan sát
Trẻ thực hiện
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi
Trẻ thực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Trạng thái cảm xúc: ……………………..…………………………………………………………………….…………………...
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………..….……………………………………………….…………………………..…………
……………………..……………………………………………………………………………………………………….….…………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………..……………………………………………………….…………...…………
Biện pháp khắc phục:……………………..……………………………………………………………….…………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………..……………


Thứ 5 ngày 22 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động  của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà. Trẻ biết chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ của mình.

- Cô trò chuyện cùng với trẻ về chủ đề, cho trẻ quan sát tranh chủ đề và hỏi trẻ: 

+ Quả bưởi có màu gì?
+ Quả bưởi khi ăn có vị như thế nào?
+ Quả táo có màu gì? 

+ Còn quả chuối có màu gì?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với nhạc và lời bài hát: “Hoa bé ngoan”


	Hoạt động có chủ định LQVH

- Truyện: “Cây táo”

+ Hát bài hát: “Quả”


	*Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên câu chuyện, tên các nhân vật. Hiểu nội dung câu chuyện và trả lời được các câu hỏi.

* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, thành câu.

* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô


	* Đồ dùng của cô:

- Tranh truyện “Cây táo”.

- Hình ảnh AL truyện cây táo

- Mô hình vườn cây ăn quả.

- Sa bàn.

* Đồ dùng, đồ chơi của trẻ:

- Chỗ ngồi ổn định

- Trang phục bộ đội.
	1. Hoạt động1: Trò chuyện.

- Cô hát cùng trẻ bài hát: “Quả”
- Cô cho trẻ đi thăm quan mô hình vườn cây ăn quả

- Cô đưa ra quả táo và trò chuyện với trẻ:

+ Quả gì vậy các con?

+ Bạn nào đã được ăn táo rồi?

+ Để có những quả chín ngon ngọt chúng mình phải làm gì?

=> Giáo dục: Trẻ biết bảo vệ chăm sóc cây, biết bóc vỏ rủa tay trước khi ăn quả .
2. Hoạt động 2: Truyện: “Cây táo”.

* Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Tranh truyện “Cây táo” kết hợp cử chỉ điệu bộ.

+ Cô vừa kể các con nghe câu truyện có tên là gì? Tác giả nào?

* Cô kể cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp sa bàn và giảng nội dung: Sau khi ông trồng cây táo xuống đất. cây lớn lên, ra hoa, kết quả là nhờ có đất, nước, ánh sáng và có bàn tay chăm sóc của con người nên cây táo đã ra hoa và kết quả.
* Trích dẫn và đàm thoại:

- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?
- Trong câu chuyện có những ai?

- Mùa xuân đến ông đã làm gì? 

- Ai đã giúp ông chăm sóc cho cây táo? 

- Gà trống và bươm bướm gọi cây như thế nào?
- Chúng mình cùng nhau giúp gà trống và bạn bướm bướm gọi cây nào.
- Khi ông, gà trống, em bé, và bươm bướm cùng nói to thì điều kỳ diệu gì đã xảy ra?
- Em bé đã làm gì?

- Muốn cây có nhiều quả thì hàng ngày các con phải làm gì ?
-> Giáo dục: Muốn cây có nhiều quả thì hàng ngày các con phải chăm sóc, bảo vệ cây không ngắt lá, bẻ cành 
* Cô kể lần 3: Hình ảnh AL truyện cây táo.
- Cô vừa kể câu truyện gì?
3. Hoạt động 3: Trò chơi: “Gieo hạt nảy mầm”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ năm tay thành vòng tròn. Trẻ bắt chước động tác và kết hợp lời ca nhịp nhàng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần, cô động viên khen ngợi trẻ 

-> Nhận xét, tuyên dương trẻ, giáo dục trẻ cát đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.


	Trẻ hát cùng cô

Trẻ thăm quan
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi 

Trẻ thực hiện

	Hoạt động

ngoài trời
- Quan sát:

Quả dưa hấu
- Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự chọn: lá, bóng, đồ chơi ngoài trời.


	* Kiến thức: 

- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật của quả dưa hấu 

- Trẻ biết tham gia chơi ở các nhóm chơi.

* Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và trả lời câu hỏi 

* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt độn
	- Quả dưa hấu 
- Trẻ thuộc lời ca

- Lá, bóng, đồ chơi ngoài trời.


	* Quan sát: Quả dưa hấu
- “Xúm xít, xúm xít”, cô đọc câu đố ch trẻ đoán.
Quả gì ruột đỏ.
 Lay láy hạt đen.
  Bé nếm thử xem.
Ngọt ơi là ngọt.
                                                            (Quả dưa hấu)

- Cô gợi ý cho trẻ trả lời.

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Trời tối trời sáng”

- Cô cho trẻ quan sát quả dưa hấu thật và hỏi trẻ:

+ Đây là quả gì? Quả dưa hấu có màu gì?
+ Trong ruột có màu gì?
+ Trong ruột còn có gì? Hạt có màu gì? 

- Cô cho trẻ sờ quả dưa hấu. Hỏi trẻ vỏ như thế nào?

- Cô cho cả lớp gọi tên từng bộ phận của quả dưa hấu.  - Cô giúp trẻ phát âm rõ từ.

-> Giáo dục trẻ khi ăn dưa hấu biết bỏ vỏ, bỏ hạt
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây

+ Cách chơi: Một cô làm thầy thuốc, cô khác và các bạn nối đuôi nhau vừa đi vừa đọc lời ca đến câu tha hồ thầy đuổi thì tất cả nối đuôi nhau cùng chạy.

+ Luật chơi: Ai mà không chạy nhanh bị bắt phải ra ngoài 1 lần chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự chọn: Lá, bóng, đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ lấy đồ chơi ra chơi, cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát giúp đỡ trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi
-> Giáo dục trẻ cùng cô cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định.


	Trẻ đoán

Trẻ trả lời

Trẻ chơi
Trẻ quan sát
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi
Trẻ chọn trò chơi và chơi 

Trẻ chơi
Trẻ thực hiện

	Hoạt động góc

	- Góc HĐVĐV: Xâu vòng hột, hạt
- Góc thao tác vai: Bế em, ru em ngủ

- Góc thư viện: Xem tranh truyện về các loại rau củ quả

- Góc âm nhạc: Hát, nhún nhảy theo nhạc


	Hoạt động chiều

- Dạy trẻ kỹ năng biết nhận khăn theo ký hiệu riêng của trẻ

- Trò chơi: Bong bóng xà phòng.


	- Trẻ biết ký hiệu chiếc khăn của mình. Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận đúng ký hiệu khăn của mình và lau mặt đúng cách. Rèn kỹ năng chơi cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết rửa mặt sau khi ngủ dạy, sau khi ăn, khi mặt bẩn.

	- Khăn mặt.

- Giá phơi khăn.

- Ống hút, nước xà phòng.


	* Dạy trẻ kỹ năng biết nhận khăn theo ký hiệu riêng của trẻ

- Cô gọi 1- 2 trẻ lên rửa mặt cho các bạn quan sát.

- Sau đó cô hỏi trẻ:
+ Bạn đang làm gì? Bạn lau mặt như thế nào?
+ Các con lau mặt vào lúc nào?
+ Lau mặt cần có những đồ dùng gì?
+ Lau mặt để làm gì?
- Các con nhớ là hàng ngày cần phải lau mặt sạch sẽ để phòng chống các loại bệnh gây ra cho chúng ta đó là bệnh đau mắt, viêm mũi…
-> Giáo dục trẻ biết rửa mặt sau khi ngủ dạy, sau khi ăn và khi tay bẩn. 
* Trò chơi: Bong bóng xà phòng:

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

+ Cách chơi: Cô nhúng ống hút vào lọ đựng nước xà phòng rồi thổi ra từ từ để bong bóng xà phòng bay lên cao. Cô khuyến khích trẻ nhẩy bật lên cao để bắt được quả bong bóng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, động viên trẻ. 

- Trẻ tham gia chơi, cô động viên và chơi cùng với trẻ
-> Giáo dục trẻ cùng cô cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định.

	Trẻ thực hiện

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe
Trẻ lắng nghe
Trẻ chơi 
Trẻ thực hiện



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………..
- Trạng thái cảm xúc: ……………………..…………………………………………………………………….…………………...
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………..….……………………………………………….…………………………..…………
……………………..……………………………………………………………………………………………………….….…………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………..……………………………………………………….…………...…………
Biện pháp khắc phục:…………………..……………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 6 Ngày 23 tháng 01 năm 2026                                   
	Hoạt động 
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động  của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ vui vẻ, niềm nở, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà. Trẻ biết chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ của mình.

- Cô trò chuyện cùng với trẻ về chủ đề, cho trẻ quan sát tranh chủ đề và hỏi trẻ: 

+ Quả cam có màu gì? 
+ Quả cam có dạng hình gì?

+ Còn quả bưởi có màu gì?

+ Quả bưởi khi ăn có vị như thế nào?

+ Còn quả chuối có màu gì?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với nhạc và lời bài hát: “Hoa bé ngoan”


	Hoạt động có chủ định

* Tạo hình Tô màu vàng cho quả xoài và quả chuối

+ Hát bài hát: “Quả”
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách cầm bút tô màu vàng cho quả xoài và quả chuối. Tô màu hoàn chỉnh bức tranh đẹp trùng khít. 
* Kỹ năng:
- Luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay, phát triển các vận động tinh cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ yêu thích, hứng thú học bài tham gia các hoạt động cùng cô các bạn.


	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu, sáp màu
- Quả xoài, quả chuối thật.
- Nhạc bài hát: "Quả"
* Đồ dùng, đồ chơi của trẻ:

- Vở tạo hình, sáp màu 


	1. Hoạt động 1: Trò chuyện.

- Cô và trẻ hát bài hát: “Quả”. Trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nhắc đến quả gì?
-> Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, bảo vệ môi trường.
 2. Hoạt động 2: Quan sát và đàm thoại

* Quan sát và đàm thoại vật thật

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng”, cô cho xuất hiện quả xoài và hỏi trẻ:
+ Đây là những loại quả gì?

+ Quả xoài có màu gì? 

+ Còn đây là quả gì? Quả chuối có màu gì?

- Cô gọi nhiều trẻ trả lời.

=> Giáo dục trẻ khi ăn xong phải biết bỏ vỏ hạt vào thùng rác.

* Quan sát và đàm thoại tranh mẫu

- Cô cho xuất hiện tranh mẫu và hỏi trẻ:

+ Cô có bức tranh gì đây?
+ Quả xoài có màu gì?
+ Còn quả chuối này có màu gì?....
- Cô gọi nhiều trẻ trả lời.

- Cô thực hiện: Cô chọn màu vàng tô quả xoài, cô cầm bút bằng ba đầu ngón tay,cô tô lần lượt từ ngoài vào trong sao cho không chờm ra ngoài một cách khéo léo. Khi tô xong quả xoài cô tiếp tục tô màu vàng cho quả chuối. Khi tô người ngồi thẳng lưng không cúi.

* Trao đổi ý tưởng:

3. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện.

- Cô cho trẻ về từng nhóm bàn.
- Cô cho trẻ mở sách, màu sáp để thực hiện.
- Cô nhắc trẻ ngồi đúng tư thế.
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn giúp đỡ trẻ còn lúng túng chưa thực hiện được và động viên, khích lệ trẻ thực hiện tốt. 

4. Hoạt động 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm. 

- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày. 

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình và bạn.
+ Các con thích tác phẩm của bạn nào? 

- Cô nhận xét, tuyên dương những bạn tô màu đẹp và động viên, khích lệ những bạn làm chưa tốt. 

-> Cô cùng trẻ cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định.


	Trẻ hát

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ quan sát
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ quan sát

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ lắng nghe
Trẻ thực hiện
Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe 
Trẻ thực hiện.

	Hoạt động

ngoài trời

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Bóng, lá cây, đồ chơi ngoài trời 
	* Kiến thức: 

- Trẻ biết tham gia chơi ở các nhóm chơi. Trẻ biết tên và cách chơi các trò chơi
* Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng chơi trò chơi
* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi, biết vào các nhóm chơi theo ý thích
	- Một chiếc khăn dùng để bịt mắt

- Trẻ thuộc lời ca

- Bóng, lá cây, đồ chơi ngoài trời

	* Trò chơi vận động:  Bịt mắt bắt dê

- Cách chơi: Một trẻ bịt mắt, những trẻ còn lại làm dê. Sau khi dùng khăn tay bịt mắt, những trẻ làm dê sẽ chạy xung quanh trẻ bịt mắt. Trẻ làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” và né tránh trẻ bị bịt mắt đang tìm cách bắt dê. Khi trẻ bị bịt mắt chụp được bạn nào, phải đoán và nói tên người đó. Nếu nói đúng thì người bị bắt sẽ phải bịt mắt, nếu nói sai trò chơi tiếp tục. 

* Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ 

+ Cách chơi: Cô và trẻ dắt tay nhau, tay vung ra phía trước nhịp nhàng theo lời hát. Đến câu cuối cùng “Ngồi xập xuống đây” thì tất cả cùng ngồi thụp xuống rồi lại bắt đầu chơi lại từ đầu 
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần, khuyến khích trẻ
* Chơi tự chọn: Bóng, lá cây, đồ chơi ngoài trời 
- Cô giới thiệu các đồ chơi và trò chơi tự chọn và gợi ý để trẻ về nhóm chơi đồ chơi theo ý thích

- Cho trẻ chơi trò chơi 2 - 3 lần động viên khích lệ trẻ                                                                 
-> GD trẻ biết giữ gìn đồ chơi, chơi xong biết cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

	Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi 

- Trẻ chọn đồ chơi

Trẻ chơi
Trẻ thực hiện

	Hoạt động góc
	- Góc HĐVĐV: Xâu vòng hột, hạt

- Góc thao tác vai: Bế em, ru em ngủ

- Góc thư viện: Xem tranh truyện về các loại rau củ quả
- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề



	Hoạt động chiều

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, biểu diễn các bài hát trong chủ đề. 

- Trẻ biết nhận xét bạn trong tuần học vừa qua
	- Mũ múa, trống lắc, phách tre, xắc xô.
- Phiếu bé ngoan.


	- Cô là người dẫn chương trình cho tổ, nhóm, cá nhân lên hát múa, đọc thơ, kể chuyện

- Cô động viên khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ
- Cô cùng trẻ trò chuyện nhận xét về các bạn trong lớp. 

- Cô khen ngợi những trẻ đi học đều, ăn hết xuất, không khóc nhè, động viên khuyến khích những bạn chưa ngoan cần cố gắng hơn trong tuần tới.

- Cô phát phiếu bé ngoan cho trẻ
	Trẻ biểu diễn văn nghệ

Trẻ trả lời.

Trẻ lắng nghe

Trẻ nhận bé ngoan


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc:………………..………………………………………..…………………………….……………..…………
- Kiến thức, kỹ năng:………..….……………………………….…………...……….………….……….………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:…………………….………………………………………………..…..…….……………………
Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………..……………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	Bắc Lý, ngày…….tháng…….năm 2026
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Quyên


PAGE  

